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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/2018/Qð-UBND Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc 

trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết ñịnh áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: số 81/2013/Nð-CP ngày 19/7/2013 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 
số 97/2017/Nð-CP ngày 18/8/2017 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 81/2013/Nð-CP; số 111/2013/Nð-CP ngày 30/9/2013 quy ñịnh chế ñộ áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; số 56/2016/Nð-CP ngày 29/6/2016 sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 111/2013/Nð-CP; số 02/2014/Nð-CP ngày 
10/01/2014 quy ñịnh chế ñộ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HðTP ngày 24/12/2015 của Hội ñồng 
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh pháp luật 
về xem xét, quyết ñịnh áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án 
nhân dân; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an: số 43/2014/TT-BCA ngày 
08/10/2014 quy ñịnh chi tiết thi hành Nghị ñịnh số 02/2014/Nð-CP ngày 
10/01/2014 quy ñịnh chế ñộ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; số 38/2014/TT-BCA ngày 
12/9/2014 quy ñịnh biểu mẫu ñể sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
ñưa vào trường giáo dưỡng; số 39/2014/TT-BCA ngày 12/9/2014 quy ñịnh biểu 
mẫu ñể sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc;  

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy ñịnh việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện ñối 
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với hồ sơ ñề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 296/TTr-CAT ngày 
8 tháng 02 năm 2018, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế phối hợp lập, kiểm tra 
hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2018. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc 

các Sở: Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thủ 
trưởng các ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Lê Xuân ðại 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 13/2018/Qð-UBND ngày 19/3/2018  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, thời hạn, quy trình phối hợp lập, kiểm tra 

hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc lập, kiểm tra 

hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

2. Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ 
sở giáo dục bắt buộc. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp 
1. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ 

sở giáo dục bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình áp dụng 
biện pháp xử lý vi phạm hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Bảo ñảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị lập hồ sơ, người phải thi 
hành biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Việc xử lý 
người chưa thành niên vi phạm hành chính phải căn cứ vào khả năng nhận thức của 
họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, nguyên nhân và hoàn 
cảnh vi phạm ñể ñề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.  

3. ðảm bảo ñồng bộ, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, ñơn 
vị: Công an, Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
các cấp trong việc lập hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của từng Sở, ngành, ñơn vị, ñịa phương. 

ðiều 4. ðiều kiện lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 
bắt buộc 
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1. ðiều kiện lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng căn cứ theo quy ñịnh tại 
ðiều 92, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

2. ðiều kiện lập hồ sơ ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc căn cứ theo quy ñịnh 
tại ðiều 94, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

ðiều 5. Lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc ñang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn 

Người ñang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn nếu không tiến bộ, tiếp tục có từ 02 lần trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài 
sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 
của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa 
ñến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sau ½ (một phần hai) thời gian chấp hành 
quyết ñịnh, nếu người ñó ñã ñủ 18 tuổi thì Chủ tịch UBND cấp xã ñã ra quyết ñịnh 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết ñịnh chấm dứt việc áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và tiến hành lập hồ sơ ñề nghị áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

ðiều 6. Xác ñịnh ñối tượng không có nơi cư trú ổn ñịnh  
1. Người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

nhưng trong thời gian lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, Công an cấp xã ñã 02 lần xác minh tại nơi ñăng ký thường trú hoặc tạm trú 
mà gia ñình, khối (xóm, thôn, bản) và chính quyền cơ sở nơi ñối tượng ñăng ký cư 
trú xác nhận là không biết người ñó ñang làm gì, ở ñâu hoặc xác nhận người ñó 
thường không có mặt tại nơi ñã ñăng ký thường trú hoặc tạm trú.  

2. Người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ngoài ñịa bàn tỉnh Nghệ An, 
ñến sống lang thang trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An, qua xác minh tại nơi thường trú 
hoặc tạm trú của người này mà có xác nhận của gia ñình và chính quyền ñịa 
phương về việc người ñó thường không có mặt tại nơi ñã ñăng ký thường trú hoặc 
tạm trú. 

3. Người không xác ñịnh ñược nơi thường trú hoặc tạm trú mà gia ñình (vợ, 
chồng, cha, mẹ, anh, chị, em ruột) có ñơn trình bày xác nhận hiện không biết người 
ñó ñang làm gì và ở ñâu.  

ðiều 7. Quản lý ñối tượng không có nơi cư trú ổn ñịnh trong thời gian 
chờ lập hồ sơ, xem xét quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý ñối 
tượng ñề nghị ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc không có nơi cư 
trú ổn ñịnh trong thời gian chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc cho các Cơ sở cai nghiện trên ñịa bàn tỉnh. 
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2. ðối tượng không có nơi cư trú ổn ñịnh trong thời gian chờ lập hồ sơ, xem 
xét quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc thì ñược ñưa vào cơ sở cai nghiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này.  

ðiều 8. Lưu giữ ñối tượng trong quá trình thực hiện quyết ñịnh áp dụng 
biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc 

1. Sau khi có quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường 
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc của Tòa án, cơ quan Công an cấp huyện bố trí 
lực lượng, phương tiện ñể giám sát, quản lý và thi hành quyết ñịnh ñưa ñối tượng 
ñến trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.  

2. Trong trường hợp cần có thêm thời gian ñể tiến hành các thủ tục cần thiết 
trước khi ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà phải lưu giữ ñối 
tượng, thì Cơ quan Công an cấp huyện tiến hành các thủ tục ñưa người ñó vào lưu 
giữ tại cơ sở cai nghiện nơi gần nhất (thời gian lưu giữ tại cơ sở cai nghiện ñược 
tính vào thời gian chấp hành quyết ñịnh). 

3. Người bị áp dụng biện pháp ñưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 
bắt buộc phải trả chi phí ăn, uống trong thời gian lưu giữ tại các cơ sở cai nghiện 
theo quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 7 và khoản 2 ðiều này. Trường hợp người bị áp 
dụng không có nơi cư trú ổn ñịnh thì do ngân sách Nhà nước của tỉnh chi trả.  

 

Chương II 

QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP, KIỂM TRA HỒ SƠ, XEM XÉT, QUYẾT 
ðỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ðƯA VÀO TRƯỜNG 

GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC 

 

ðiều 9. Quy trình phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng  

1. ðối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật có nơi cư trú ổn ñịnh, 
Trưởng Công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào trường giáo 
dưỡng, sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ thì chuyển cho Trưởng phòng Tư pháp 
cấp huyện ñể kiểm tra tính pháp lý. 

a) Hồ sơ ñề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch (theo mẫu số 02/TGD ban hành 
kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BCA ngày 12/9/2914 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy ñịnh về biểu mẫu sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng); tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm; 
biện pháp giáo dục ñã áp dụng trước ñó; bản tường trình của người vi phạm; tài liệu 
phản ánh cha, mẹ, người ñại diện hợp pháp của họ ñồng ý về việc lập hồ sơ ñưa vào 
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trường giáo dưỡng; ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành 
niên ñang học tập hoặc làm việc (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Trưởng 
phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và gửi kết 
quả kiểm tra cho Trưởng Công an cùng cấp; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñã ñược 
Trưởng phòng Tư pháp kiểm tra, Trưởng Công an cấp huyện xem xét, quyết ñịnh 
việc chuyển hồ sơ ñề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, quyết ñịnh áp dụng 
biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng; trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ thì chuyển lại 
cơ quan ñã lập hồ sơ ñể thu thập bổ sung ñầy ñủ. 

Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân gồm có: Toàn bộ hồ sơ ñề nghị của cơ quan lập 
hồ sơ; kết quả kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; văn bản 
ñề nghị của Trưởng Công an cấp huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp ñưa vào 
trường giáo dưỡng; 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án thụ lý hồ sơ ñề nghị 
của cơ quan Công an cấp huyện, Tòa án ra quyết ñịnh áp dụng hoặc không áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính hoặc ñình chỉ, tạm ñình chỉ việc xem xét áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng;  

ñ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng của Tòa án, Trưởng Công an 
cấp huyện có trách nhiệm ñưa người có quyết ñịnh vào trường giáo dưỡng. 

2. ðối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật mà không có nơi cư trú 
ổn ñịnh, Trưởng Công an cấp xã (nơi hành vi vi phạm pháp luật sau cùng bị phát 
hiện) có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ ñề nghị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng. Trình tự lập, thẩm 
ñịnh hồ sơ, thủ tục áp dụng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

Hồ sơ ñề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch (theo mẫu số 03/CSGDBB ban 
hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BCA ngày 12/9/2914 của Bộ trưởng Bộ 
Công an); biên bản vi phạm; tài liệu phản ánh cha, mẹ, người ñại diện hợp pháp của 
họ ñồng ý về việc lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng; biện pháp giáo dục ñã áp 
dụng trước ñó (nếu có); bản tường trình của người vi phạm; các tài liệu khác thể hiện 
ý kiến của cha, mẹ, người ñại diện hợp pháp của họ. 

ðiều 10. Quy trình phối hợp lập hồ sơ; xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

1. ðối với người vi phạm pháp luật có nơi cư trú ổn ñịnh, Trưởng Công an 
cấp xã nơi người vi phạm cư trú có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cùng cấp lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, sau 
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khi hoàn thành việc lập hồ sơ thì chuyển cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện ñể 
kiểm tra tính pháp lý. 

a) Hồ sơ ñề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật của người vi phạm; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ñã áp 
dụng; bản tường trình của người vi phạm hoặc người ñại diện hợp pháp của họ và 
các tài liệu khác có liên quan; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Trưởng 
phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và gửi kết 
quả kiểm tra cho Trưởng Công an cùng cấp;  

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñã ñược 
Trưởng phòng Tư pháp kiểm tra, Trưởng Công an cấp huyện xem xét, quyết ñịnh 
việc chuyển hồ sơ ñề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét quyết ñịnh áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; trong trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ thì 
chuyển lại cơ quan ñã lập hồ sơ ñể thu thập bổ sung ñầy ñủ. 

Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân cấp huyện gồm có: Toàn bộ hồ sơ ñề nghị của cơ 
quan lập hồ sơ; kết quả kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp 
huyện; văn bản ñề nghị của Trưởng Công an cấp huyện về việc xem xét áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án thụ lý hồ sơ ñề nghị 
của cơ quan Công an cấp huyện, Tòa án ra quyết ñịnh áp dụng hoặc không áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính hoặc ñình chỉ, tạm ñình chỉ việc xem xét áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;  

ñ) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của Tòa án, Trưởng Công 
an cấp huyện có trách nhiệm ñưa người có quyết ñịnh vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

2. ðối với người vi phạm không có nơi cư trú ổn ñịnh, Trưởng Công an cấp 
xã (nơi hành vi vi phạm pháp luật sau cùng bị phát hiện) có trách nhiệm giúp Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp tiến hành lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Trình tự lập, thẩm ñịnh hồ sơ, thủ tục áp 
dụng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

Hồ sơ ñề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch; biên bản vi phạm; tài liệu về các 
hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện 
pháp giáo dục ñã áp dụng trước ñó (nếu có); bản tường trình của người vi phạm 
hoặc của người ñại diện hợp pháp của họ.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ðiều 11. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, ñoàn thể 
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1. Công an tỉnh 
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, ñịa phương, ñơn vị có liên quan tổ 

chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. ðịnh kỳ 06 
tháng, năm tổng hợp báo cáo và ñề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện Quy chế này với Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu UBND 
tỉnh về kinh phí hỗ trợ cho các ñối tượng không có nơi cư trú ổn ñịnh trong thời 
gian chờ lập hồ sơ, xem xét quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và ñối tượng ñã có quyết ñịnh của Tòa 
án ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (khi cần thiết) trong thời 
gian lưu trú tại các cơ sở cai nghiện trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Chỉ ñạo Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng 
giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ ñề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Chỉ ñạo Công an cấp 
huyện, tổ chức ñưa người ñã có quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa 
vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; 

c) Phối hợp với Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn 
nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ, cấp chứng chỉ và hướng dẫn sử dụng 
các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho cán bộ làm công tác bảo vệ tại các cơ sở 
cai nghiện; 

d) Hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, phối hợp với các ngành chức năng 
bảo ñảm an toàn, xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trong quá trình lưu giữ ñối 
tượng tại các cơ sở cai nghiện trước khi thi hành quyết ñịnh ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; 

ñ) Phối hợp với các cơ quan chức năng ñiều tra, xử lý ñối tượng ñang ñược 
quản lý tại cơ sở cai nghiện trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 
Tham mưu UBND tỉnh bổ sung chức năng tiếp nhận, quản lý ñối tượng 

không có nơi cư trú ổn ñịnh trong thời gian chờ lập hồ sơ, xem xét quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc và chức năng lưu giữ các ñối tượng ñã có quyết ñịnh của Tòa án ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (khi cần thiết) cho các Cơ sở cai nghiện 
trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Sở Nội vụ 
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, 

ñịa phương và ñơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh các 
nội dung liên quan về bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ 
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máy, biên chế và số lượng người làm việc tại các cơ sở cai nghiện ñể ñáp ứng các 
yêu cầu theo quy ñịnh của pháp luật và Quy chế này. 

4. Sở Tài chính 
Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí phục 

vụ công tác lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên ñịa 
bàn tỉnh. 

5. Sở Tư pháp  
a) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ðoàn Kiểm tra liên ngành việc thi hành 
pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc theo quy ñịnh; theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế trên phạm vi 
toàn tỉnh; 

b) Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ ñề 
nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc ñể báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, 
các bộ, ngành Trung ương sửa ñổi, bổ sung phù hợp; 

c) ðịnh kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình, 
kết quả thực hiện các quy ñịnh về áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.  

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
a) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí công tác ñưa vào trường giáo dưỡng, 

cơ sở giáo dục bắt buộc ñối với các xã, phường, thị trấn; 
b) Chỉ ñạo cơ quan Công an, Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

phối hợp trong việc lập và kiểm tra hồ sơ, thi hành quyết ñịnh áp dụng biện pháp 
ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; 

c) Kiểm tra công tác lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc ở ñịa phương. Thực hiện chế ñộ báo cáo, thống kê về công tác ñưa vào trường 
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy ñịnh; 

d) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hỗ trợ tạo ñiều kiện cho 
những người ñã chấp hành xong các biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc tiếp tục ñược học văn hóa, học nghề, tạo việc làm, sớm hòa nhập 
cộng ñồng và phòng ngừa tái vi phạm pháp luật.  

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
a) Chủ tịch UBND cấp xã chỉ ñạo xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ 

chức triển khai công tác lập hồ sơ ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc tống ñạt các văn bản và thủ 
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tục niêm yết các thông báo, quyết ñịnh của Tòa án; kịp thời cung cấp thông tin, tài 
liệu cần thiết về nhân thân của người bị ñề nghị khi có yêu cầu; 

b) Lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc; hướng dẫn gia ñình và giao trách nhiệm cho các ñoàn thể xã hội 
ñịa phương tham gia quản lý ñối tượng trong thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp dụng 
biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; ñịnh kỳ thực hiện 
chế ñộ thông tin báo cáo kết quả thực hiện theo quy ñịnh; 

c) Thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao và các hoạt ñộng xã hội khác nhằm giúp ñối tượng sau khi thi hành 
xong quyết ñịnh ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hòa nhập với 
cộng ñồng; 

d) Hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho người ñã chấp hành xong quyết ñịnh ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc ñược tiếp tục ñi học văn hóa, học nghề, 
tìm việc làm, vay vốn sản xuất - kinh doanh, tích cực phòng ngừa vi phạm pháp luật. 

ðiều 12. ðề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể có liên quan phối hợp 
thực hiện những nội dung công việc sau: 

1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ ñạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm 
sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật 
trong việc xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; thực hành quyền công tố tại phiên tòa trong việc 
xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 
bắt buộc. Thực hiện kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc nhằm ñảm bảo ñúng pháp luật và Quy 
chế này. 

2. Tòa án nhân dân tỉnh chỉ ñạo Tòa án nhân dân cấp huyện ñẩy nhanh tiến 
ñộ trong việc xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công 
an, phòng Tư pháp cấp huyện và các ñơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ 
ñề nghị xét duyệt; xử lý các trường hợp còn vướng mắc về thủ tục ñối với các hồ sơ 
ñang thụ lý theo quy ñịnh của Quy chế này.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức ñoàn thể 
như: ðoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… tăng 
cường hoạt ñộng giám sát, vận ñộng ñối tượng và thân nhân gia ñình thực hiện 
ñúng quy ñịnh của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

ðiều 13. Chế ñộ báo cáo 



34 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 02-4-2018

1. ðịnh kỳ 06 tháng và 01 năm, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành, thị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác ñưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an 
tỉnh, Sở Tư pháp) ñể tổng hợp. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Công an tỉnh ñể tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Lê Xuân ðại 


